
UBND PHƯỜNG TÂN HÒA

TRƯỜNG THCS NGUYỄN GIA THIỀU

DANH SÁCH HỌC SINH THI IOE CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2025-2026

STT Họ và Tên Khối Lớp Vòng hoàn thành TRẠNG THÁI

1 Bùi Lê Gia Nhi 6 6a10 15 Đã đăng ký - Chờ thi

2 Dương Lâm Hạo Nhiên 6 6A3 15 Đã đăng ký - Chờ thi

3 Huỳnh Diệp Cát 6 6A3 15 Đã đăng ký - Chờ thi

4 Nguyễn Hoàng Đức 6 6A5 15 Đã đăng ký - Chờ thi

5 Nguyễn Huỳnh Xuân Nhi 6 6A3 15 Đã đăng ký - Chờ thi

6 Nguyễn Phúc Thiên Ân 6 6A5 15 Đã đăng ký - Chờ thi

7 Phạm Ngô Hạnh Nguyên 6 6a3 15 Đã đăng ký - Chờ thi

8 Phạm Phan Thảo Uyên 6 6A3 15 Đã đăng ký - Chờ thi

9 Phan Hữu Tâm 6 6A5 15 Đã đăng ký - Chờ thi

10 Thái Thuỳ Linh 6 6A5 15 Đã đăng ký - Chờ thi

11 Trương Minh Bảo 6 6/7 15 Đã đăng ký - Chờ thi

12 Văn Như Cương 6 6A7 15 Đã đăng ký - Chờ thi

13 Võ Nguyễn Hà Thanh 6 6A3 15 Đã đăng ký - Chờ thi

14 Lâm Đặng Phương Anh 7 7A4 15 Đã đăng ký - Chờ thi

15 Phạm Lâm Cát Tường 7 7A3 15 Đã đăng ký - Chờ thi

16 Trần Nguyễn Minh Quân 7 7A4 15 Đã đăng ký - Chờ thi

17 Trương Minh Nhật 7 7.1 15 Đã đăng ký - Chờ thi

18 Dương Huỳnh Ngọc Diễm 8 8/2 15 Đã đăng ký - Chờ thi

19 Lê Huỳnh Diệu Hân 8 8A4 15 Đã đăng ký - Chờ thi

20 Lê Nguyễn Nhã Trân 8 8A2 15 Đã đăng ký - Chờ thi

21 Nguyễn Hải Nam 8 8A4 15 Đã đăng ký - Chờ thi

22 Nguyễn Lan Phương 8 8A4 15 Đã đăng ký - Chờ thi

23 Nguyễn Mai Anh 8 8a4 15 Đã đăng ký - Chờ thi

24 Nguyễn Minh Khôi 8 8A4 15 Đã đăng ký - Chờ thi

25 Nguyễn Thị Thanh Lan 8 8a4 15 Đã đăng ký - Chờ thi

26 Phạm Thị Hồng Hạnh 8 8.5 15 Đã đăng ký - Chờ thi

27 Trương Thanh Tùng 8 8A4 15 Đã đăng ký - Chờ thi

28 Ngô Nguyễn Khánh Minh 9 9.4 15 Đã đăng ký - Chờ thi


